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Mã hàng Ký hiệu Thông tin
HY- □ □ Còi báo

Kích thước

256 Ø25
306 Ø30
606 Mặt chữ nhật, gắn chìm (Cho Ø 66)

606N Mặt chữ nhật, gắn nổi ( 80)

Điện áp

1 110 V A.C 50/60 Hz
2 220 V A.C, 50/60 Hz

12 12 V D.C
24 24 V D.C

Mã đặt hàng

Mã hàng HY-606NHY-606HY-306HY-256

Hình dạng ngoài

Điện áp sử dụng 110 V A.C, 220 V A.C 12 V D.C, 24 V D.C

Công suất tiêu thụ
Khoảng 4 VA: HY-256-1, HY-256-2, HY-306-1, HY-306-2

Tối đa 30 mA: HY-256-12, HY-256-24, HY-306-12, HY-306-24
Khoảng 8 VA: HY-606-1, HY-606N-1, HY-606-2, HY-606N-2

Tối đa 30 mA: HY-606-12, HY-606N-12, HY-606-24, HY-606N-24

Chu kỳ 50/60 Hz (cho 110 V A.C, 220 V A.C)
Âm lượng 85 dB (1 m) * HY-606-12, HY-606N-12, HY-606-24, HY-606N-24: 80 dB (1 m)

Ø25 Ø30 Mặt chữ nhật, gắn chìm (Ø66) Mặt chữ nhật, gắn nổi (Ø80)

Thông số kỹ thuật

Còi Báo

HY-256/306/606/606N

Mã hàng HY-606MD HY-606MA

Kích thước

Công suất tiêu thụ 2.5 W
Chu kỳ            - 50/60 Hz

Tối đa 98 dBÂm lượng
Đường kính ngoài Ø 66

Thông số kỹ thuật
Mã hàng Ký hiệu Thông tin

HY-606 □ Còi báo giai điệu, 4 kiểu

Điện áp
nguồn

MD 12 / 24 V D.C

MA 110 / 220 V A.C

Mã đặt hàng

HY-606MD/606MA

Mã hàng HY-226MD/MA HY-256MD/MA

Kích thước

Điện áp nguồn
100-240 V A.C 50/60 Hz /

12 V D.C, 24 V D.C
100-240 V A.C 50/60 Hz /

12 V D.C, 24 V D.C
Công suất tiêu thụ 0.6 W / 13.5 W     0.6 W / 13.5 W

80 dB80 dBÂm lượng

Đường kính ngoài Ø25Ø22 / Ø25

Thông số kỹ thuật
Mã hàng Ký hiệu Thông tin

HY- □ □ Còi báo, 3 kiểu

Kích thước
226 Ø22 / Ø25 đều lắp được (Mặt trước : Loại chữ nhật)

256 Gắn với Ø25 (Mặt trước : Loại tròn)

Điện áp nguồn
MD 12-24 V D.C

MA 100-240 V A.C 50/60 Hz

Mã đặt hàng

HY-226M/256

Đường kính ngoài

Chu kỳ 50/60 Hz 50/60 Hz

Điện áp 12 / 24 V D.C 110 / 240 V A.C
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Three-tone electronic buzzer with a front LED that lights up during buzzer action.

HY-226M/256M

Suffix code

Specifications

Type

Category Code Description

HY- □ □ 3-Tone electronic buzzer

Appearance
226 Ø22/Ø25 compatible (rectangular front)

256 For Ø25 installation (circular front)

Power voltage
MD 12 - 24 V d.c.

MA 100 - 240 V a.c.

Appearance Power voltage Model

Ø22/Ø25 compatible
(rectangular front)

12 - 24 V d.c. HY-226MD

100 - 240 V a.c. HY-226MA

For Ø25 installation
(circular front)

12 - 24 V d.c. HY-256MD

100 - 240 V a.c. HY-256MA

Category HY-226MD HY-226MA HY-256MD HY-256MA

Installation outer diameter Ø22/Ø25 compatible Ø25

Power voltage 12 - 24 V d.c. 100 - 240 V a.c. 50/60 Hz 12 - 24 V d.c. 100 - 240 V a.c. 50/60 Hz

Power consumption 0.6 W 13.5 W 0.6 W 13.5 W

Power frequency 50/60 Hz 50/60 Hz

Volume (at 1 m distance) 80 dB
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Tone selection

Panel cutout dimensions

Tone selection Tone symbols Description

SELECT-1 Quick interrupted tone

SELECT-2 Slow interrupted tone

Open (REMOVE) Continuous tone

External dimensions [Unit: mm]

■ HY-226M

■ HY-226M

■ HY-256M

■ HY-256M
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